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Kính gửi:  

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX. 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; 

Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm 

theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023. 

Thực hiện kế hoạch số 6386/KH-SGDĐT ngày 10/9/2025 của Sở GDĐT 

thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố cấp Trung học phổ 

thông (THPT) năm học 2025-2026; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn 

các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng, Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học Hải Dương, các Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các đơn vị) tổ chức thi chọn 

học sinh giỏi thành phố cấp THPT năm học 2025-2026 như sau: 

1. Đăng ký dự thi 

Các đơn vị thành lập đội tuyển, cập nhật thông tin học sinh của đội tuyển 

đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi của Sở GDĐT qua hình thức trực tuyến 

tại địa chỉ: https://quanlythi.haiphong.edu.vn (tài khoản, hướng dẫn sử dụng phần 

mềm kèm theo). 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi 

a) Quyết định của Hiệu trưởng/Giám đốc đơn vị dự thi về việc thành lập 

đội tuyển. 

b) Danh sách thí sinh đăng ký dự thi in từ phần mềm quản lý thi (mẫu M1).  

* Lưu ý: Cán bộ, giáo viên phụ trách hồ sơ, đăng ký dự thi tham gia vào 

nhóm Zalo dành cho cán bộ làm công tác thi của Sở: https://zalo.me/g/zitvfv965  

3. Công tác tổ chức thi 

- Lịch công tác của kỳ thi quy định tại Phụ lục I. 

- Quy định tổ chức kỳ thi: thực hiện theo Quy định tổ chức các kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 8952QĐ-SGDĐT 

ngày 24/11/2025 của Sở GDĐT. 

https://quanlythi.haiphong.edu.vn/
https://zalo.me/g/zitvfv965
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- Sở GDĐT thành lập 10 hội đồng coi thi quy định tại Phụ lục II. 

- Các đơn vị đặt địa điểm thi chủ động, phối hợp với các đơn vị có thí sinh 

dự thi tại điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức kỳ thi; các đơn 

vị có thí sinh dự thi tại điểm thi có trách nhiệm phối hợp cùng với đơn vị đặt địa 

điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức kỳ thi, số phòng thi tối đa, cụ 

thể như sau: 

+ Trường THPT Ngô Quyền: 31 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi môn 

Tin học với 41 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT Lê Quý Đôn: 30 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi môn 

Tin học với 48 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT chuyên Trần Phú: 33 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi 

môn Tin học với 47 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT Hồng Bàng: 31 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi môn 

Tin học với 48 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT Thái Phiên: 26 phòng thi; trong đó có 02 phòng thi môn 

Tin học với 34 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: 33 phòng thi; trong đó có 03 phòng 

thi môn Tin học với 51 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ: 35 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi 

môn Tin học với 54 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THCS Võ Thị Sáu: 28 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi môn 

Tin học với 48 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

+ Trường THPT Hồng Quang: 29 phòng thi; trong đó có 03 phòng thi môn 

Tin học với 46 máy tính, 03 phòng thi môn Tiếng Anh. 

 - Trung tâm GDNN-GDTX Hải Dương: 15 phòng thi. 

* Lưu ý: Mỗi phòng thi môn Tiếng Anh có 02 đài đọc đĩa CD; mỗi phòng 

thi môn Tin học có ít nhất 02 máy vi tính dự phòng. 

4. Điều động coi thi: quy định tại Phụ lục III. 

5. Hồ sơ phúc khảo 

Các đơn vị tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh và nhập thông tin phần 

mềm quản lý thi, nộp danh sách đề nghị phúc khảo bài thi của học sinh (nếu có) 

theo biểu mẫu M2 (bản scan dấu đỏ) về địa chỉ email: 

quanlychatluong@haiphong.edu.vn. 

6. Công tác Chấm thi 

a) Địa điểm: Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng chấm thi tại Trường THPT 

Ngô Quyền (Số 02 đường Mê Linh, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng). 

mailto:quanlychatluong@haiphong.edu.vn
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b) Thời gian: 

- Nộp bài thi: Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các Hội đồng coi 

thi niêm phong và vận chuyển bài thi về địa điểm tập kết theo khu vực: 

+ Bài thi khu vực Đông Hải Phòng: Nộp về trường THPT Ngô Quyền (Số 

02 đường Mê Linh, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng); 

+ Bài thi khu vực Tây Hải Phòng: Nộp về trường THPT chuyên Nguyễn 

Trãi (Đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng). 

- Vận chuyển bài thi về địa điểm chấm thi: Sau khi Hội đồng coi thi hoàn 

thành nộp bài thi, Sở GDĐT vận chuyển bài thi khu vực Tây Hải Phòng đến Hội 

đồng chấm thi tại trường THPT Ngô Quyền. 

7.  Xếp giải cá nhân, xếp thứ hạng đội tuyển 

* Xếp giải cá nhân: Quy định tại mục 9.1 trong Kế hoạch 6386/KH-

SGDĐT ngày 10/9/2025 của Sở GDĐT. 

*  Xếp thứ hạng đội tuyển từng môn và thứ hạng toàn đoàn: 

- Xếp thứ hạng đội tuyển từng môn theo tổng điểm xếp hạng môn: 

Điểm xếp hạng môn = số giải Nhất x 8 + số giải Nhì x 4 + số giải Ba x 2 + 

số giải khuyến khích x 1. 

- Xếp thứ hạng đội tuyển theo tổng điểm xếp hạng toàn đoàn: 

 Điểm xếp hạng toàn đoàn =  số giải Nhất x 8 + số giải Nhì x 4 + số giải Ba x 2 + 

số giải khuyến khích x 1. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các 

bộ phận triển khai theo đúng nội dung hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Quản lý chất lượng, đ/c Vũ Xuân 

Trường - Phó Trưởng phòng, điện thoại: 0912.168.468) để được hướng dẫn giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trường THPT, trường PT nhiều cấp học; 

- Trường THCS Võ Thị Sáu – Lê Thanh Nghị; 

- TT GDTX, TT GDNN- GDTX; 

- Chánh VP Sở; Trưởng phòng CMNV Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quân 
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Phụ lục I 

 LỊCH TỔ CHỨC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Công văn số 8966/SGDĐT-QLCL ngày 24/11/2025 của Sở GDĐT) 

TT Nội dung công tác 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1  Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi. Sở GDĐT 
Chậm nhất 

10/09/2025 

2  

- Hoàn thành cập nhật thông tin đăng ký dự thi 

của học sinh vào phần mềm quản lý thi (qua hệ 

thống trực tuyến: quanlythi.haiphong.edu.vn). 

- Nộp về Sở GDĐT (qua email 

quanlychatluong@haiphong.edu.vn) danh sách 

học sinh đăng ký dự thi (bản scan có dấu đỏ) 

CSGD 
Chậm nhất 

27/11/2025 

3  

- Hoàn thành cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên, 

nhân viên tham gia các Hội đồng coi thi vào phần 

mềm quản lý thi (qua hệ thống trực tuyến: 

quanlythi.haiphong.edu.vn). 

- Nộp về Sở GDĐT (qua email 

quanlychatluong@haiphong.edu.vn) danh sách 

giáo viên coi thi (bản scan có dấu đỏ). 

CSGD 
Trước ngày 

29/11/2025 

4  

Đánh số báo danh; chia phòng thi; gửi thông tin 

đăng ký dự thi của học sinh về các CSGD để 

thông báo cho học sinh và in Thẻ dự thi 

Sở GDĐT 
Chậm nhất 

05/12/2025 

5  

In thẻ dự thi từ phần mềm, gửi Thẻ dự thi cho 

học sinh 
CSGD 

Từ 05/12/2025 

đến 07/12/2025 Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức 

coi thi 

Sở GDĐT; 

HĐCT  

6  

- Hội đồng coi thi tiếp nhận các văn bản và mẫu 

biểu tổ chức coi thi. 

- Họp lãnh đạo Hội đồng coi thi. 

- Họp toàn bộ Hội đồng coi thi. 

- Kiểm tra CSVC tại Hội đồng coi thi; kiểm tra 

máy tính của phòng thi môn Tin học; máy nghe 

đĩa CD của phòng thi môn Ngoại ngữ; niêm 

phong các máy tính, máy nghe đĩa CD, các phòng 

thi và các phòng không tổ chức thi. 

Sở GDĐT; 

HĐCT 
10/12/2025 

7  Tổ chức coi thi. Hội đồng thi 11/12/2025 

8  Tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi. Hội đồng thi 
Chậm nhất 

20/12/2025 

9  
Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc 

khảo 
CSGD 

Chậm nhất 

24/12/2025 

10  Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) Sở GDĐT 
Chậm nhất 

30/12/2025 

11  Công bố kết quả phúc khảo Sở GDĐT 
Chậm nhất 

05/01/2026 

 



5 

 

Phụ lục II 

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 

CẤP THPT NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Công văn số 8966/SGDĐT-QLCL ngày 24/11/2025 của Sở GDĐT) 

 

1- Hội đồng coi thi Trường THPT Ngô Quyền gồm học sinh các trường: THPT 

Cộng Hiền, THPT Hùng Thắng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Khuyến, 

THPT Nhữ Văn Lan, THPT Tiên Lãng, THPT Tô Hiệu, THPT Toàn Thắng, THPT Vĩnh 

Bảo, THPT Kiến Thụy, THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Nguyễn Huệ, THPT Thụy 

Hương. 

2- Hội đồng coi thi Trường THPT Lê Quý Đôn gồm học sinh các trường: PT 

Phan Đăng Lưu, TH,THCS,THPT Hàng Hải 1, THPT An Lão, THPT Đồng Hoà, THPT 

Kiến An, THPT Quốc Tuấn, THPT Tân Trào, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trần Tất 

Văn, TH-THCS-THPT Edison, THCS-THPT Lý Thánh Tông, THPT Đồ Sơn, THPT 

Mạc Đĩnh Chi, TH-THCS-THPT Dewey. 

3- Hội đồng coi thi Trường THPT chuyên Trần Phú gồm học sinh các trường: 

THPT 25-10, THPT Bạch Đằng, THPT Lê Ích Mộc, THPT Lý Thường Kiệt, THPT 

Nam Triệu, THPT Phạm Ngũ Lão, THPT Quảng Thanh, THPT Quang Trung, THPT 

Thủy Sơn, THPT Hữu nghị Quốc tế, THPT Lê Chân, THPT Ngô Quyền, TH-THCS-

THPT Lý Thái Tổ. 

4- Hội đồng coi thi Trường THPT Hồng Bàng gồm học sinh các trường: PT 

Hermann Gmeiner, THCS&THPT FPT Hải Phòng, THPT chuyên Trần Phú, THPT Hải 

An, THPT Hùng Vương, THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie, THPT Phan Chu 

Trinh, THPT Thăng Long, PT Anhxtanh, THPT Cát Bà, THPT Cát Hải, THPT Hàng 

Hải, THPT Thái Phiên. 

5- Hội đồng coi thi Trường THPT Thái Phiên gồm học sinh các trường: THPT 

An Dương, THPT An Hải, THPT Hồng Bàng, THPT Lê Hồng Phong, THPT Lương 

Khánh Thiện, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Trãi, THPT Tân An, THPT Trần 

Nguyên Hãn, TH-THCS-THPT Vinschool Imperia. 

6- Hội đồng coi thi Trường chuyên THPT Nguyễn Trãi gồm học sinh các 

trường: THPT Bến Tắm, THPT Chí Linh, THPT Phả Lại, THPT Trần Phú, THPT Mạc 

Đĩnh Chi - Nam Sách, THPT Nam Sách, THPT Nam Sách II, THPT Phan Bội Châu, 

THPT Bình Giang, THPT Cẩm Giàng, THPT Cẩm Giàng II, THPT Đường An, THPT 

Kẻ Sặt, THPT Tuệ Tĩnh, THPT Vũ Ngọc Phan. 

 

7- Hội đồng coi thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ gồm học sinh các trường: 

THPT Đồng Gia, THPT Kim Thành, THPT Kim Thành II, THPT Kinh Môn, THPT 

Kinh Môn II, THPT Nhị Chiểu, THPT Phú Thái, THPT Phúc Thành, THPT Quang 

Thành, THPT Trần Quang Khải, THPT Cầu Xe, THPT Hưng Đạo, THPT Lương Thế Vinh-

Hải Dương, THPT Sao Đỏ, THPT Tứ Kỳ, THPT Tứ Kỳ II. 

8- Hội đồng coi thi Trường THCS Võ Thị Sáu gồm học sinh các trường: THCS-

THPT Marie Curie, THPT Ái Quốc, THPT Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

THPT Hà Bắc, THPT Hà Đông, THPT Hồng Quang, THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn 

Văn Cừ, THPT Thanh Bình, THPT Thành Đông, THPT Thanh Hà. 
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9- Hội đồng coi thi Trường THPT Hồng Quang gồm học sinh các trường: 

THPT Hồng Đức, THPT Khúc Thừa Dụ, THPT Ninh Giang, THPT Ninh Giang II, 

THPT Quang Trung - Ninh Giang, THPT Thanh Miện, THPT Thanh Miện II, THPT 

Thanh Miện III, TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn, THPT Đoàn Thượng, THPT Gia Lộc, 

THPT Gia Lộc II. 

10- Hội đồng thi Trung tâm GDNN-GDTX Hải Dương gồm học sinh của các 

trung tâm: TT GDNN-GDTX Bình Giang, TT GDNN-GDTX Cẩm Giàng, TT GDNN-

GDTX Chí Linh, TT GDNN-GDTX Gia Lộc, TT GDNN-GDTX Hải Dương, TT 

GDNN-GDTX Kim Thành, TT GDNN-GDTX Kinh Môn, TT GDNN-GDTX Nam 

Sách, TT GDNN-GDTX Ninh Giang, TT GDNN-GDTX Thanh Hà, TT GDNN-GDTX 

Thanh Miện, TT GDNN-GDTX Tứ Kỳ, GDTX Hải Phòng. 
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Phụ lục III 

 ĐIỀU ĐỘNG SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

THÀNH PHỐ CẤP THPT NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Công văn số 8966/SGDĐT-QLCL ngày 24/11/2025 của Sở GDĐT) 
 

 

I. PHÍA ĐÔNG HẢI PHÒNG 

Coi thi tại Hội đồng coi thi 
Tổng số 

GV 

Trong đó  

Số GV  

Tiếng Anh 

Số GV  

Tin học 

1- HĐCT THPT Ngô Quyền 82 9 9 

THPT Bạch Đằng 10 1 1 

THPT Lê Ích Mộc 10 1 1 

THPT Lý Thường Kiệt 10 1 1 

THPT Phạm Ngũ Lão 10 1 1 

THPT Quang Trung 10 1 1 

THPT Thủy Sơn 10 1 1 

THPT Lê Chân 10 1 1 

THPT Ngô Quyền 12 2 2 

        

2- HĐCT THPT Lê Quý Đôn 78 9 9 

THPT Cộng Hiền 9 1 1 

THPT Hùng Thắng 8 1 1 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 1 1 

THPT Nguyễn Khuyến 8 1 1 

THPT Nhữ Văn Lan 8 1 1 

THPT Tiên Lãng 9 1 1 

THPT Tô Hiệu 9 1 1 

THPT Toàn Thắng 9 1 1 

THPT Vĩnh Bảo 9 1 1 

        

3- HĐCT THPT chuyên Trần Phú 86 9 9 

THPT An Lão 11 2 2 

THPT Đồng Hoà 10 1 1 

THPT Kiến An 11 1 1 

THPT Quốc Tuấn 10 1 1 

THPT Trần Hưng Đạo 11 1 1 

THCS-THPT Lý Thánh Tông 11 1 1 

THPT Đồ Sơn 11 1 1 

THPT Mạc Đĩnh Chi 11 1 1 
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4- HĐCT THPT Hồng Bàng 82 9 9 

THPT An Dương 10 1 1 

THPT Hồng Bàng 10 1 1 

THPT Lê Hồng Phong 10 1 1 

THPT Nguyễn Trãi 10 1 1 

THPT Trần Nguyên Hãn 12 2 2 

THPT Kiến Thụy 10 1 1 

THPT Nguyễn Đức Cảnh 10 1 1 

THPT Thụy Hương 10 1 1 

        

5- HĐCT THPT Thái Phiên 69 9 6 

THPT chuyên Trần Phú 12 2 1 

THPT Hải An 11 1 1 

THPT Lê Quý Đôn 12 2 1 

THPT Cát Bà 11 1 1 

THPT Cát Hải 11 1 1 

THPT Thái Phiên 12 2 1 

        

II. PHÍA TÂY HẢI PHÒNG 

Coi thi tại Hội đồng coi thi 
Tổng số 

GV 

Trong đó  

Số GV 

Tiếng Anh 

Số GV 

Tin học 

6- HĐC thi THPT Nguyễn Trãi 86 9 9 

THPT Đồng Gia 6     

THPT Kim Thành 9 1 1 

THPT Kim Thành II 9 1 1 

THPT Kinh Môn 9 1 1 

THPT Kinh Môn II 9 1 1 

THPT Nhị Chiểu 9 1 1 

THPT Phúc Thành 8 1 1 

THPT Cầu Xe 9 1 1 

THPT Hưng Đạo 9 1 1 

THPT Tứ Kỳ 9 1 1 
        

7- HĐC thi THPT Nguyễn Văn Cừ 91 9 9 

THPT Bến Tắm 5     

THPT Chí Linh 8 1 1 

THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách 7 1 1 

THPT Nam Sách 8 1 1 

THPT Nam Sách II 8 1 1 



9 

 

THPT Phả Lại 5     

THPT Trần Phú 8 1 1 

THPT Bình Giang 8 1 1 

THPT Cẩm Giàng 8 1 1 

THPT Cẩm Giàng II 8 1 1 

THPT Đường An 8 1 1 

THPT Kẻ Sặt 5     

THPT Tuệ Tĩnh 5     
        

8- HĐC thi THCS Võ Thị Sáu 73 9 9 

THPT Khúc Thừa Dụ 8 1 1 

THPT Ninh Giang 8 1 1 

THPT Quang Trung - Ninh Giang 8 1 1 

THPT Thanh Miện 8 1 1 

THPT Thanh Miện II 8 1 1 

THPT Thanh Miện III 8 1 1 

THPT Đoàn Thượng 8 1 1 

THPT Gia Lộc 9 1 1 

THPT Gia Lộc II 8 1 1 
        

9- HĐC thi THPT Hồng Quang 76 9 9 

THPT chuyên Nguyễn Trãi 10 1 1 

THPT Hà Bắc 9 1 1 

THPT Hà Đông 9 1 1 

THPT Hồng Quang 9 1 1 

THPT Nguyễn Du 9 1 1 

THPT Nguyễn Văn Cừ 12 2 2 

THPT Thanh Bình 9 1 1 

THPT Thanh Hà 9 1 1 
        

10- HĐC thi TT GDNN-GDTX Hải Dương 45      

THPT chuyên Nguyễn Trãi 5  - - 

THPT Hồng Quang 5  - - 

THPT Nguyễn Du 5  - - 

THPT Nguyễn Văn Cừ 5  - - 

THPT Cẩm Giàng 5  - - 

THPT Cẩm Giàng II 5  - - 

THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách 5  - - 

THPT Nam Sách 5  - - 

THPT Nam Sách II 5  - - 

 



SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

ĐƠN VỊ DỰ THI: …………………… 

(MÃ ĐƠN VỊ ĐKDT: ………………) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT  

NĂM HỌC 2025-2026 

 

Stt Số CCCD Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

(tỉnh) 

Giới 

tính 
Dân tộc Lớp 

Môn 

thi 

Điểm 

thi chọn 

đội 

tuyển 

Kết quả học tập 

học và rèn luyện 

năm học 2024-

2025 

Kết 

quả 

học tập 

Kết 

quả 

rèn 

luyện 

1 012345678989 Nguyễn Văn A 15/06/2008 Hải Phòng Nam Kinh 12B Toán 8.75 Giỏi Khá 

2            

3            

4            

5            
 

(Danh sách này gồm …… thí sinh) 

 

Người  lập danh sách 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hải Phòng, ngày ….. tháng ..... năm 2025 

Thủ trưởng đơn vị dự thi 

(Ký, đóng dấu) 

 

Mẫu M1 



SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

ĐƠN VỊ DỰ THI: ………………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày……tháng 11 năm 2025 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CẤP THPT  

NĂM HỌC 2025-2026 

Tại Hội đồng coi thi……………………………… 
 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Dạy môn Số CCCD 
Điện thoại 

liên hệ 
Số tài khoản Tên ngân hàng 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        
 

 Thủ trưởng đơn vị dự thi 

(Ký, đóng dấu) 

Mẫu M2 
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